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Bảng phân bổ dải tần số vô tuyến điện 
quốc tế ITU (Radio Regulations)
intl.vien-thong-ha-tang-so.tan-so-vo-tuyen.bang-phan-bo-tan-so-quoc-te-itu
Bảng phân bổ tần số quốc tế theo Điều 5 của Quy định vô tuyến điện ITU, phân chia các băng tần 
cho các nghiệp vụ vô tuyến tại ba Vùng của ITU và kèm các chú thích liên quan. Dữ liệu hiện hành 
được đối chiếu theo Ấn bản Radio Regulations 2024, tích hợp các quyết định của WRC-23.
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ĐIỂM NỔI BẬT

SỐ VÙNG PHÂN BỔ TẦN SỐ

3
vùng ITU
Điều 5, ấn bản 2024

DỮ LIỆU

Article 5
Thời điểm công bố: 2024   ·   Địa bàn: Quốc tế; Vùng ITU 1, 2 và 3

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: Radio Regulations 2024 / WRC-23
Cập nhật: 2026-10-01
Giấy phép: ITU Treaty Standard
International Telecommunication Union (ITU) — ITU Radio Regulations (Edition of 2024 / WRC-23 Outcome)
https://www.itu.int/pub/R-REG-RR
Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) — Radio Regulations, Edition of 2024
https://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2024
Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) — Radio Regulations, Volume 1: Articles, Edition of 2024 — Article 5: Table of Frequency 
Allocations
https://www.itu.int/en/ITU-R/seminars/rrs/rrs-25-africa/Plenaries/0.%20ITU-R%20Regulatory%20Documents/1.
%20Radio%20Regulations%20%202024%20and%20Rules%20of%20Procedure/Radio%20Regulations%20Ed%202024/RR_Ed-2024_Vol%201-
E.pdf
International Telecommunication Union (ITU) — ITU publishes updated global treaty to optimize radio spectrum 
management and advance technological innovation
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2024-07-04-ITU-Radio-Regulations.aspx
National Telecommunications and Information Administration (NTIA), U.S. Department of Commerce — Regulatory 
Resources Hub
https://www.spectrum.gov/regulatory-resources-hub
International Telecommunication Union (ITU) — Radio Regulations, edition of 2024: Volume 1: Articles
https://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/1.49.48.en.101.pdf
International Telecommunication Union (ITU) — Radio Regulations
https://www.itu.int/en/publications/ITU-R/Pages/publications.aspx?media=electronic&parent=R-REG-RR-2024
International Telecommunication Union (ITU) — Regulatory Publications – RR5 Table of Frequency Allocations Software
https://www.itu.int/en/publications/ITU-R/Pages/publications.aspx?media=electronic&parent=R-REG
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